	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 72/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017


NGHỊ QUYẾT 
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai  năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 667/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 417/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:
1. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 196,03 ha đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ để thực hiện 109 dự án.

(có Biểu chi tiết số 01)
- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 139,58 ha. Trong đó: Đất ruộng 2 vụ 113,48 ha; đất ruộng 1 vụ 23,72 ha; đất trồng lúa nương 2,38 ha. 

- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ 56,45 ha (đất chưa có rừng). 
2. Thông qua Danh mục 27 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng 73,71 ha, trong đó: 21,9 ha đất rừng phòng hộ (đất có rừng) và 51,81 ha đất trồng lúa để trình Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thực hiện.

(có Biểu chi tiết số 02 kèm theo)

3. Thông qua Danh mục 48 dự án có nhu cầu cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Giao UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 
Đối với những dự án có sử dụng đất có rừng phòng hộ, sau khi Thường trực HĐND cho ý kiến, UBND tỉnh hoàn thiện trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(có Biểu chi tiết số 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện, cập nhật, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định. 
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết, UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi triển khai thực hiện, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

 - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; MTTQ các huyện, thành phố; 
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh; 
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Hoàng Văn Chất


Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm 

thực hiện
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng(m2)
	Loại đất sau khi chuyển mục đích SD đất
	Văn bản đầu tư của dự án
	Giai đoạn 

ghi vốn

	
	
	
	Đất lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất rừng đặc dụng
	
	Số văn bản
	Nguồn vốn
	Số vốn (triệu đồng)
	

	
	
	
	Ruộng 

02 vụ
	Ruộng

0 1 vụ
	Lúa nương
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng diện tích (ha)
	
	113,48
	23,72
	2,38
	-
	56,45
	-
	
	
	139,58
	
	

	
	Tổng diện tích (m2)
	109
	1.134.797
	237.167
	23.837
	-
	564.532
	-
	
	
	
	
	

	I
	Huyện Sốp Cộp
	02
	2.100
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1
	Kênh bản Dồm đến trụ sở UBND xã Dồm Cang
	Xã Dồm Cang
	1.500
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	263/KH-UBND

14/9/2017
	Nguồn vốn NTM
	2.050
	2018

-

2019

	2
	Thủy lợi Huổi Mòn bản Nà Mòn xã Mường Và
	Xã Mường Và
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	263/KH-UBND 

 14/9/2017
	Nguồn vốn NTM
	3.006
	2018

-

2019

	II
	Huyện Mường La
	04
	99.000
	40.000
	-
	-
	-
	-
	
	04
	139.000
	04
	

	1
	Trường mầm non xã Chiềng Hoa
	Xã 

Chiềng Hoa
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giáo dục
	 2210/QĐ-UBND  17/10/2017
	Ngân sách huyện
	3.883
	2018

-

2019

	2
	Khu du lịch, nghỉ dưỡng Ngọc Chiến
	Xã 

Ngọc Chiến
	-
	40.000
	-
	-
	-
	-
	Đất công cộng
	2570/QĐ-UBND  04/10/2017

 của UBND tỉnh
	Vốn DN
	71.001
	2018

-

2020

	3
	Khu du lịch, nghỉ dưỡng Ít Ong
	Thị trấn Ít Ong
	82.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất công cộng
	2576/QĐ-UBND  ngày 04/10/2017

 của UBND tỉnh
	Vốn DN
	71.304
	2018

-

2020

	4
	Nâng cấp mở rộng đường từ chân dốc Ngam Khâu - bản Mường Chiến xã Ngọc Chiến
	Xã 

Ngọc Chiến
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	839/QĐ-UBND  17/5/2017 

của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	4.851
	2017

-

2018

	III
	Huyện Mộc Châu
	02
	4.000
	6.000
	-
	-
	-
	-
	
	0
	10.000
	-
	

	1
	Hệ thống thoát lũ bản Long Cóc
	Xã 

Đông Sang
	-
	6.000
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 1421/QĐ-UBND 12/9/2017
	Ngân sách huyện 

năm 2018
	1.000
	 

	2
	Cải tạo nâng cấp đường giao thông trục chính vào khu du lịch rừng thông bản Áng, xã Đông Sang
	Thị trấn 

Mộc Châu, 

xã Đông Sang
	4.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	 2561/QĐ-UBND

-

 31/10/2016
	Vốn Chương trình phát triển du lịch
	80.103
	-

	IV
	Huyện Phù Yên
	08
	34.300
	-
	-
	-
	191.200
	-
	
	0
	34.300
	
	

	1
	Mở rộng Công viên 2/9 (trình bổ sung thêm diện tích)
	Xã Huy Bắc
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Công cộng
	 4315/QĐ-UBND

ngày 31/10/2016

của UBND huyện
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	-
	2017

-

2018

	2
	Bến xe khách huyện Phù Yên (phía Nam thị trấn)
	Xã Huy Hạ
	10.400
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	 2005/QĐ-UBND tỉnh,

Ngày 24/7/2017 

điều chỉnh QH ngày 
	Vốn

 xã hội hóa
	40.000
	Năm 2018

	3
	Cây xăng xã Mường Bang
	 Xã  

Mường Bang
	1.500
	-
	-
	-
	-
	-
	Năng lượng
	3185/QĐ-UBND tỉnh, ngày 31/12/2016

 về chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn của Doanh nghiệp Cty xăng dầu Sơn La
	3.000
	Năm 2018

	4
	Nhà văn hóa bản Mo 3, xã Quang Huy
	Xã

Quang Huy
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	Thông báo số 276/TB-HU

  về chủ trương đầu tư
	Ngân sách huyện (nguồn vốn bổ sung cân đối XDCBTT)
	650
	Năm 2018

	5
	Khu đô thị Co Kiêng (giáp khu quy hoạch Trung tâm văn hóa TDTT và công viên 18/10)
	Xã

 Quang Huy
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	Thông báo số 276/TB-HU

  về chủ trương đầu tư
	Ngân sách huyện (nguồn vốn bổ sung cân đối XDCBT)
	1.500
	Năm 2018

	6
	Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh (Xưởng cán tôn thép của Doanh nghiệp Tuổi trẻ)
	Xã Huy Hạ
	2.200
	-
	-
	-
	-
	-
	Thương mại dịch vụ
	2866/QĐ-UBND tỉnh,  

-

01/12/2016
	Nguồn vốn của Doanh nghiệp
	7.500
	Năm 2018

	7
	Bổ sung diện tích dự án thủy điện Háng Đồng B
	Xã Suối Tọ
	-
	-
	-
	-
	15.200
	-
	Năng lượng
	-
	Nguồn vốn của Doanh nghiệp
	-
	-

	8
	Bố trí đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân thuộc điểm TĐC Suối Dinh xã Mường Bang
	Xã

 Mường Bang
	-
	-
	-
	-
	176.000
	-
	Sản xuất nông nghiệp
	2594/QĐ-UBND

- 

 06/10/2017 

phân bổ vốn  
	Vồn 1460
	-
	-

	V
	Huyện Yên Châu
	09
	19.700
	-
	-
	-
	-
	-
	
	09
	19.700.0
	09
	

	1
	  Sân vận động xã Viêng Lán
	Xã

 Viêng Lán
	1.800
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	 1068/QĐ-UBND huyện  

-

 26/9/2017 về chủ

 trương đầu tư
	Chương trình xây dựng NTM
	-
	-

	2
	Hệ thống kênh mương bản Nà Khoang
	Xã Tú Nang
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	Kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện
	Chương trình xây dựng NTM
	1.000
	2018

-

2019

	3
	Thủy lợi phai Nhòi
	Xã 

Chiềng Sàng
	3.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	Kế hoạch đầu tư công năm 2018
	Chương trình xây dựng NTM
	4.800
	2018

-

2019

	4
	Hệ thống kênh mương bản Đán
	Xã Yên Sơn
	3.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	755/QĐ-UBND huyện, 20/7/2017
	NTM năm 2017 + dân góp
	1.000
	2017

-

2018

	5
	Kiên cố hóa hệ thống mương Na Cóc
	Xã 

Viêng Lán
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	Kế hoạch 

đầu tư công năm 2018 huyện Yên Châu
	Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM
	1.400
	2018

-

2019

	6
	Kiên cố hóa hệ thống mương Na Va
	Xã 

Viêng Lán
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	-
	800
	2018

-

2019

	7
	Kiên cố hóa kênh mương Na Ke
	Xã 

Chiềng Khoi
	4.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	747/QĐ-UBND huyện,  20/7/2017
	NTM năm 2017 + dân góp
	4.400
	2017

-

2018

	8
	Nhà văn hóa bản Chiềng Sàng 2
	Xã 

Chiềng Sàng
	900
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	Kế hoạch

 đầu tư công năm 2018 huyện Yên Châu
	Nguồn vốn CT MTQG xây dựng NTM
	870
	2018

-

2019

	9
	Nhà văn hóa bản Nà Và
	Xã 

Viêng Lán
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	750
	2018

-

2019

	VI
	Huyện Bắc Yên
	17
	19.000
	44.200
	-
	-
	273.200
	-
	
	0
	63.200.0
	
	

	1
	Sân thể thao bản Pót
	Xã 

 Mường Khoa
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	 1522/KH-UBND  05/9/2017 của UBND huyện Bắc Yên
	Vốn đầu

 tư công năm 2018
	150
	2018

-

2019

	2
	Đường Bản Giàng - Bản ngậm (cửa sập Sông Đà)
	Xã 

Hồng Ngài
	5.000
	-
	-
	-
	10.000
	-
	Giao thông
	1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu

 tư công năm 2018
	4.900
	2018

-

2019

	3
	Điện sinh hoạt khu vực Suối Cáng, bản Hồng Ngài
	Xã 

Hồng Ngài
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	Năng lượng
	1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu

 tư công năm 2018
	2.280
	2018

-

2019

	4
	Nước Sinh hoạt  Suối Lộng
	Xã 

Làng Chếu
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	Thủy lợi
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu

 tư công năm 2018
	2.500
	2018

-

2019

	5
	Thủy lợi từ bản Háng B - Háng C đi  bản Chếu A, Chếu B
	Xã 

Làng Chếu
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	Thủy lợi
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu

tư công năm 2018
	1.500
	2018

-

2019


	6
	Thuỷ lợi bản Háng Đồng C
	Xã 

Háng Đồng
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	Thủy lợi
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu 

tư công năm 2018
	3.500
	2018

-

2019

	7
	Đường từ TT xã đến Bãi đá cổ khe Hổ
	Xã 

Hang Chú
	-
	-
	-
	-
	1.000
	-
	Giao thông
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu 

tư công năm 2018
	1.300
	2018

-

2019

	8
	Thuỷ lợi bản Suối Lềnh A
	Xã 

Hang Chú
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	Thủy lợi
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu

 tư công năm 2018
	3.200
	2018

-

2019

	9
	Nước sinh hoạt bản Suối Lềnh B
	Xã 

Hang Chú
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	Thủy lợi
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu tư công năm 2018
	1.000
	2018

-

2019

	10
	 Bãi rác thải khu trung tâm xã
	Xã Tà Xùa
	-
	-
	-
	-
	5.000
	-
	Rác thải
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu 

tư công năm 2018
	351
	2018

-

2019

	11
	Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Yên
	TT Bắc Yên
	4.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Xây dựng công trình SN
	 1522/KH-UBND  05/9/2017
	Vốn đầu 

tư công năm 2018
	-
	-

	12
	Thủy điện Phiêng Côn
	Xã 

Phiêng Côn
	-
	-
	-
	-
	186.000
	-
	Năng lượng
	178/QĐ-UBND  23/01/2017

 của UBND tỉnh Sơn La
	Vốn DN
	-
	2018

-

2020

	13
	Dự án điểm mỏ Thạch Anh tại bản Phiêng Ban A, xã Phiêng Ban
	Xã 

Phiêng Ban
	8.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khoáng sản
	1446/QĐ-UBND 22/6/2011

 của UBND tỉnh Sơn La
	Vốn DN
	15.000
	2018

-

2020

	14
	Dự án xây dựng công trình khai thác và tuyển quặng đồng
	Xã Song Pe
	-
	44.200
	-
	-
	-
	-
	Khoáng sản
	 117/KSTB-PDDA  14/11/2017; 

GP thăm dò số 2845/GP-UBND 29/11/2016 của tỉnh
	Vốn DN
	13.178
	2018

-

2020

	15
	Thuỷ điện Suối Sập 2A
	Xã 

Phiêng Ban, 

xã Tà Xùa
	-
	-
	-
	-
	28.400
	-
	Năng lượng
	9626/QĐ-UBND  13/7/2017

 của UBND tỉnh
	Vốn DN
	150.000
	2018

-

2020

	16
	Bổ sung diện tích thủy điện Háng Đồng B
	Xã 

Háng Đồng
	-
	-
	-
	-
	28.300
	-
	Năng lượng
	 2070/QĐ-UBND

- 

 25/8/2016 

về chủ trương 

điều chỉnh dự án
	Vốn DN
	-
	2018

-

2020

	17
	Mỏ đá Hồng Ngài
	Xã 

Hồng Ngài
	-
	-
	-
	-
	12.000
	-
	Khoáng sản
	 2356/QĐ-UBND  05/10/2016
	Vốn DN
	-
	2018

-

2019

	VII
	Huyện Quỳnh Nhai
	10
	6.000
	16.700
	5.000
	-
	31.500
	-
	
	10
	27.700
	
	

	1
	San ủi khu Huổi Cuổi (tạo quỹ đất đấu giá)
	Xã

 Chiềng Bằng
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	Khu 

dân cư
	50/NQ-HĐND

- 

 13/7/2017
	KH tạo 

quỹ đất
	-
	-

	2
	San ủi khu cây xăng xã Mường Giôn (tạo quỹ đất đấu giá)
	Xã 

Mường Giôn
	-
	-
	-
	-
	1.000
	-
	Khu 

dân cư
	 50/NQ-HĐND

-

  13/7/2017
	KH tạo 

quỹ đất
	-
	-

	3
	San nền và các hạng mục phụ trợ khu TTX Mường Giôn (san nền, kè, phụ trợ)
	Xã 

 Mường Giôn
	-
	1.500
	5.000
	-
	20.000
	-
	Khu

 dân cư
	 50/NQ-HĐND

-  

13/7/2017
	Ngân sách huyện
	5.000
	2018

-

2019

	4
	Dự án đào hót đất, đá sạt và xử lý sạt lở do ảnh hưởng mưa lũ gây ra tại xóm 1, xã Mường Giàng
	Xã 

 Mường Giàng
	-
	-
	-
	-
	10.000
	-
	Khu 

dân cư
	 1754/QĐ-UBND huyện, 29/9/2017

 về đầu tư dự án
	NS huyện
	7.000
	2018

-

2019

	5
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống kênh mương Chiềng Khoang (công trình thủy lợi bản Đúc)
	Xã 

Chiềng Khoang
	-
	2.000
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 50/NQ-HĐND

- 

13/7/2017
	Chương trình 30a
	1.500
	2018

-

2019

	6
	Nâng cấp, mở rộng đường Pom Be - bản Ái - bản Lốm Khiểu A, B
	Xã 

Mường Giàng
	-
	5.000
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	 50/NQ-HĐND 

-

 13/7/2017
	Chương trình 30a
	4.990
	2018

-

2019

	7
	Thủy lợi bản Tậu (XD đập + kênh mương dẫn nước)
	Xã Pá Ma

 Pha Khinh
	-
	2.000
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	50/NQ-HĐND

 - 

13/7/2017
	Nguồn vốn chương trình 135
	1.500
	2018

-

2019

	8
	Thủy lợi bản Lóng + bản Trạ (XD kênh mương)
	Xã 

Chiềng Bằng
	-
	3.200
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 50/NQ-HĐND

 - 

13/7/2017
	Ngân sách huyện
	5.000
	2018

-

2019

	9
	  Công trình thủy lợi bản  Giang Lò (XD kênh mương)
	Xã Cà Nàng
	-
	3.000
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 50/NQ-HĐND

- 

13/7/2017
	Ngân sách huyện
	2.800
	2018

-

2019

	10
	Mở mới đường trung tâm xã Mường Giôn
	Xã 

Mường Giôn
	6.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	 50/NQ-HĐND

 - 

13/7/2017
	Nguồn vốn ngân sách huyện
	2.500
	2018

-

2019

	VIII
	Huyện Thuận Châu
	11
	49.400
	500
	5.000
	-
	-
	-
	
	11
	54.900
	
	

	1
	Nâng cấp Mương Nà Nốc, bản Pom Quang, xã Púng Tra
	Xã Púng Tra
	1.200
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	220/KH-UBND

 - 

15/9/2017
	700.00
	
	2017 

-

 2018

	2
	Nhà văn hóa bản Lọng Chộc, xã Nậm Lầu
	Xã Nậm Lầu
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	220/KH-UBND

 -

 15/9/2017
	700.00
	
	2017 

-

 2018

	3
	 Nhà văn hóa Cụm Tra - Dồm
	Xã Púng Tra
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	Đất SH cộng đồng
	220/KH-UBND 

- 

15/9/2017
	799.86
	
	2017

 - 

2018

	4
	Sửa chữa phai bản Sẳng, xã Chiềng Ngàm
	Xã 

Chiềng Ngàm
	1.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	220/KH-UBND

 -

 15/9/2017
	1.378.50
	
	2017

 - 

2018

	5
	Đất ở khu dân cư bản Nà Hày, bản Lụa, bản Nà Cành, bản Hợp Thành
	Xã Thôm Mòn
	11.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	2384/QĐ-UBND tỉnh - 

10/10/2016
	Cấp 

QSD đất
	-
	-

	6
	Đất ở khu dân cư bản Bai B
	Xã Tông Lạnh
	4.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	2384/QĐ-UBND tỉnh -

10/10/2016
	Cấp 
QSD đất
	-
	-

	7
	Đường 108 - Chiềng Bôm - Mường Chan, đoạn Km 28 – Km 31
	Xã Bản Lầm
	30.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	220/KH-UBND

-

 15/9/2017
	Vốn vay 

bù đắp bội chi ngân sách tỉnh
	36.944
	Năm 2018

	8
	  Kênh Phai Lái, xã Chiềng Pấc
	Xã Chiềng Pấc
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	220/KH-UBND

 -

15/9/2017
	Nguồn vốn NTM
	700
	2018

-

2019

	9
	Cầu qua suối đi 3 bản Hua Ngáy, Há Dụ, Hua Dấu
	Xã Pá Lông
	-
	-
	5.000
	-
	-
	-
	Giao thông
	 220/KH-UBND

 –

 15/9/2017
	Nguồn vốn NTM
	1.024
	2018

-

2019

	10
	 Thủy lợi Nà Lọ, xã Phổng Lăng
	Xã 

Phổng Lăng
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	220/KH-UBND

 –

 15/9/2017
	Chương trình 135
	1.500
	2018

-

2019

	11
	Thủy lợi Noong Pồng
	Xã 

Phổng Lăng
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	220/KH-UBND 

- 

15/9/2017
	CTMTQG

 XD nông

 thôn mới
	1.000
	2018

-

2019

	IX
	Huyện Sông Mã
	10
	143.112
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	143.112
	
	

	1
	San nền khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	2.612
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	283/KH-UBNDhuyện

 - 

10/10/2017
	Cấp 

QSD đất
	268.600
	2018

-

2020

	2
	Hệ thống đường giao thông khu 6, khu 9, thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	1.100
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	283/KH-UBNDhuyện

-

10/10/2017
	Cấp 

QSD đất
	62.468
	2018

-

2020

	3
	San nền khu ở, khu dịch vụ thương mại khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	42.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	 283/KH-UBND huyện

ngày 10/10/2017
	Cấp 

QSD đất
	47.000
	2018

-

2020

	4
	Hệ thống đường giao thông Khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	54.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	 283/KH-UBND huyện

ngày 10/10/2017
	Cấp 

QSD đất
	90.300
	2018

-

2020

	5
	San nền khu quy hoạch cây xanh Khu đô thị Hưng Mai thị trấn Sông Mã
	Xã Nà Nghịu
	40.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Vui chơi giải trí công cộng
	283/KH-UBND huyện

ngày 10/10/2017
	Cấp 
QSD đất
	6.000
	2018

-

2020

	6
	Thủy lợi Na Lao bản Chả xã Nậm Mằn
	Xã Nậm Mằn
	1.500
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	CT MTQG xây dựng NTM
	2.000
	2018

-

2019

	7
	Thủy lợi bản Nà Pàn xã Nà Nghịu
	Bản Nà Pàn, 

xã Nà Nghịu
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	CTMTQG xây dựng NTM
	1.500
	2018

-

2019

	8
	Thủy lợi phai bản Tỉa II (Điểm cầu treo giữa bản) xã Đứa Mòn
	Bản Tỉa II, 

xã Đứa Mòn
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	CTMTQG xây dựng NTM
	1.600
	2018

-

2019

	9
	Thủy lợi phai bản Pá Có xã Chiềng Khoong
	Bản Pá Có,

 xã 

Chiềng Khoong
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	Ngân sách huyện
	1.300
	2018

-

2019

	10
	Thuỷ lợi bản Nà Sàng xã Chiềng Phung
	Xã 

Chiềng Phung
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	CT MTQG xây dựng NTM
	1.600
	2018

-

2019

	X
	Huyện Vân Hồ
	4
	-
	111.000
	-
	-
	-
	-
	
	0
	111.000
	
	

	1
	Dự án  thu hút đầu tư tại xã Xuân Nha (nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam - Hàn Quốc)
	Xã Xuân Nha
	-
	56.000
	-
	-
	-
	-
	Sản xuất nông nghiệp
	 2915/QĐ-UBND

 -

 10/11/2017
	Vốn DN
	30.000
	2018

-

2019

	2
	Dự án thu hút đầu tư tại xã Xuân Nha (Công ty cổ phần minh Thúy)
	Xã Xuân Nha
	-
	21.000
	-
	-
	-
	-
	Nông nghiệp khác
	3258/UBND-KT

 -

10/10/2017 của tỉnh
	Vốn DN
	-
	-

	3
	Dự án sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Un, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ
	Xã Song Khủa
	-
	4.000
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	1057/TTHĐND tỉnh

 -

 30/11/2017 
	NS TƯ. Vốn khác
	9.600
	2017

-

2018

	4
	Dự án Bệnh viện Đa Khoa Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	-
	30.000
	-
	-
	-
	-
	Y tế
	 2221/QĐ-UBND tỉnh –

 16/9/2016
	NS tỉnh
	217.000
	2016

-

2020

	XI
	Huyện Mai Sơn
	03
	7.077
	-
	13.837
	-
	-
	-
	
	0
	20.914
	
	  

	1
	Bổ sung diện tích khu tái định cư xã Chiềng Chung
	Xã 

Chiềng Chung
	2.577
	-
	13.837
	-
	-
	-
	Khu tái định cư
	 270/QĐ-UBND 

- 

02/02/2016 của  tỉnh
	-
	-
	-

	2
	Hệ thống cấp nước, xử lý nước thải khu công nghiệp Mai Sơn
	Xã

 Mường Bằng
	2.500
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 651/QĐ-UBND tỉnh – 

24/3/2017
	Vốn NS
	-
	-

	3
	Đường giao thông bản Nà Hạ - Phiêng Sẩy - Co Trai, xã Hát Lót đến bản Lù, xã Chiềng Lương
	Xã Hát Lót,

xã 

 Chiềng Lương
	2.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Giao thông
	2378/QĐ-UBND

 -

21/9/2017 huyện về chủ trương đầu tư
	XDCBTT. NTM 
	15.904.00
	 -

	XII
	Thành phố Sơn La
	29
	751.108
	18.767
	-
	-
	68.632
	-
	
	0
	769.875.2
	
	

	1
	Hạ tầng khu dân cư Lô số 3b, thành phố Sơn La
	Phường

 Tô Hiệu
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách
TP
	19.500
	2017

-

2020

	2
	Khu dân cư lô số 3a dọc suối Nậm La  + đất dự án Hồ sanh 6.660m2
	Phường

 Tô Hiệu
	25.596
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	 794/TTHĐND tỉnh

 -

 01/9/2017 

2393/QĐ-UBND

 -

0 6/9/2017
	Nhà  đầu tư
	60.177
	2017

-

2018

	3
	Khu dân cư lô số 4 suối Nậm La (4b, 4c)
	Phường

 Tô Hiệu
	45.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	 54/HĐND

 - 

28/7/2016
	Ngân sách TP
	79.132
	-

	4
	Khu dân cư lô 6b
	Phường

 Chiềng An
	35.700
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	628/QĐ-UBND

 03/4/2017

thành phố
	Ngân sách TP
	49.267
	-

	5
	Khu dân cư lô số 1a, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	35.100
	2018

-

2020

	6
	Khu dân cư lô số 1b, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	18.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	85.220
	2018

-

2020

	7
	Khu dân cư lô số 1c, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	17.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	41.780
	2018

-

2020

	8
	Khu dân cư lô số 1d, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	20.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	29.340
	2018

-

2020

	9
	Khu dân cư lô số 1e, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	19.580
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	21.970
	2018

-

2020

	10
	Khu dân cư Lô số 1g, thành phố Sơn La
	Phường 
Chiềng Cơi
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu 

dân cư
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	35.310
	2018

-

2020

	11
	Khu tái định cư số 3, Bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Cơi
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	Kế hoạch vốn

 thành phố năm 2018
	Ngân sách TP
	16.500
	2018

-

2020

	12
	Kè suối Nậm La (đoạn từ điểm đấu nối tỉnh lộ 106 đến cầu Tông Panh)
	Phường 

Chiềng An
	51.455
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	1346/QĐ-UBND tỉnh

 - 

24/5/2017; 

 460/TĐC-KHĐT

 -  

02/10/2017

 của BQL dự án di dân TĐCTĐSL
	TĐC thủy điện Sơn La và huy động. lồng ghép vốn khác
	318.519
	2017

-

2018

	13
	Kè suối Nậm La (đoạn bờ trái cuối hồ tuổi trẻ đến điểm đấu nối tỉnh lộ 106)
	Phường 

Chiềng An
	15.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	 1346/QĐ-UBND tỉnh

 - 

24/5/2017 

460/TĐC-KHĐT

 - 

02/10/2017

 của BQL dự án di dân TĐCTĐSL
	TĐC thủy điện Sơn La và huy động lồng ghép vốn khác
	-
	2017

-

2018

	14
	Kè suối Nậm La (đoạn từ cầu cống Cóng Nọi đến khu viện Dưỡng lão)
	Phường 

Chiềng Cơi
	65.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	1346/QĐ-UBND tỉnh –

 24/5/2017

460/TĐC-KHĐT

 -

02/10/2017

 của BQL dự án di dân TĐCTĐSL
	TĐC thủy điện Sơn La và huy động lồng ghép vốn khác
	-
	2017

-

2018

	15
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bác Hồ, khuân viên, cảnh quan và các hạng mục phụ trợ (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp)
	Phường 

Chiềng Cơi
	51.003
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	 365/TTHĐND

- 

23/01/2017 

của TT HĐND tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	164.019
	Năm 2018

	16
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nông nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng Ao cá Bác Hồ.
	Phường 

Chiềng Cơi
	26.671
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	 365/TTHĐND

 - 

23/01/2017

 của TT HĐND tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	-
	Năm 2018

	17
	Xây dựng Trụ sở Trung tâm Y tế thành phố
	Phường 

Chiềng Sinh
	-
	4.817
	-
	-
	-
	-
	Y tế
	Kế hoạch vốn 

thành phố năm 2018
	Ngân sách
TP
	16.500
	2018

-

2020

	18
	Mương thoát lũ đoạn từ bản Buổn đến đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Cơi
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	Kế hoạch vốn

 thành phố năm 2018
	Ngân sách
TP
	17.000
	2017

-

2018

	19
	Dự án khu ở và dịch vụ thương mại dọc đường Điện lực - Lò Văn Giá
	Phường Chiềng An
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu dân cư + dịch vụ thương mại
	2199/QĐ-UBND tỉnh – 

14/8/2017 

6344/QĐ-UBND

 - 

11/12/2013

 của thành phố
	-
	-
	-

	20
	Khu đô thị sinh thái Toàn cầu - Sơn La
	Phường Chiềng An
	77.003
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	1108/BC-SKHĐT

 - 

03/10/2017

 của Sở KH&ĐT
	Nhà đầu tư
	506.923
	2017

-

2020

	21
	Thu hồi đất thực hiện dự án nghĩa trang nhân dân thành phố Sơn La
	Bản  Phiêng

 Khá, bản Buổn phường 

Chiềng Cơi
	-
	-
	-
	-
	28.632
	-
	Nghĩa trang nhân dân
	2801/CV-TU

 - 

30/10/2017; 3617/UBND-KT

 - 

03/11/2017 

của UBND tỉnh
	Ngân sách
 nhà nước
	50.000
	2017

-

2018

	22
	Dự án  khu ở và dịch vụ thương mại dọc đường Lê Đức Thọ, Đại học Tây Bắc
	Phường 

Quyết Thắng
	8.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu dân 

cư + dịch vụ thương mại
	 2199/QĐ-UBND tỉnh

- 

14/8/2017;

6343/QĐ-UBND

 -

11/12/2013 

của thành phố
	Nhà đầu tư
	-
	2017

-

2018

	23
	Dự án khu ở, dịch vụ - thương mại thuộc quy hoạch Khu trung tâm chính trị hành chính thành phố Sơn La
	Phường 

Chiềng Sinh
	10.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu dân cư + dịch vụ thương mại
	 2199/QĐ-UBND

 -

14/8/2017

 của UBND tỉnh;
	Nhà đầu tư
	-
	2017

-

2018

	24
	Khu Tái định cư Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
	Phường 

Chiềng Sinh
	-
	13.950
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	2786/QĐ-UBND

 - 

17/10/2016 

của UBND thành phố
	Ngân sách
TP
	8.671
	-

	25
	Khu dân cư mới phường Quyết Thắng
	Phường Quyết Thắng
	11.100
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu

 dân cư
	766/QD-UBND

 - 

25/3/2016 

của UBND thành phố
	Ngân sách
TP
	57.780
	-

	26
	Điểm TĐC bản Sàng
	Xã Hua La
	80.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu tái định cư
	CV số 14

 -

 06/6/2017;

CV số 16 

- 

24/7/2017

 của BCĐPTĐT tỉnh
	-
	-
	2017

-

2018

	27
	Điểm TĐC bản Hôm
	Xã 

Chiềng Cọ
	90.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Khu tái định cư
	CV số 14 

-

 06/6/2017; 

CV số 16 

- 

24/7/2017

 của BCĐ PTĐT
	TĐC
	17.000
	2017

-

2018

	28
	Bổ sung dự án kè suối Nậm La (giai đoạn II) từ công viên 26/10 đến cầu dây văng.
	  Phường Tô Hiệu
	5.000
	-
	-
	-
	-
	-
	Thủy lợi
	-
	-
	-
	2017

-

2018

	29
	Thu hồi đất lâm nghiệp cho điểm Tái định cư bản Lả Sẳng
	Phường Chiềng An
	-
	-
	-
	-
	40.000
	-
	Sản xuất nông nghiệp
	1337/QĐ-UBND

 - 

19/5/2009 

của UBND tỉnh
	TĐC thủy 
điện Sơn La
	11.000
	2017

-

2018


19

